
PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Kế toán thuế Mã HP: (DC3KT27)

Địa điểm: 101-A2 Ngày thi: 22/8/2016 Ca thi: 5(18h00-20h00)

1 1 64DCKT2004 Nguyễn Thị Diệu CT 64DCKT02

2 2 64DCKT2006 Hoàng Thị Hằng CT 64DCKT02

3 3 64DCKT2008 Nguyễn Thị Hiền CT 64DCKT02

4 4 64DCKT2013 Vũ Thị Hồng CT 64DCKT02

5 5 64DCKT2016 Bùi Thị Thanh Hương CT 64DCKT02

6 6 64DCKT2018 Lại Thị Hường CT 64DCKT02

7 7 64DCKT2019 Phan Thị Thanh Lan CT 64DCKT02

8 8 64DCKT2020 Phạm Thuỳ Linh CT 64DCKT02

9 9 64DCKT2022 Nguyễn Thị Minh Lý CT 64DCKT02

10 10 64DCKT2027 Nguyễn Tú Nga CT 64DCKT02

11 11 64DCKT2028 Phùng Thị Ngân CT 64DCKT02

12 12 64DCKT2032 Nguyễn Nghĩa Phương CT 64DCKT02

13 13 64DCKT2045 Đào Thanh Tú CT 64DCKT02

14 14 64DCKT2050 Nguyễn Thị Hoàng Yến CT 64DCKT02

15 15 64DCKT2052 Nguyễn Thị Lan Anh CT 64DCKT03

16 16 64DCKT2055 Trần Thị Hồng Duyên CT 64DCKT03

17 17 64DCKT2059 Đỗ Thị Bích Hạnh CT 64DCKT03

18 18 64DCKT2064 Nguyễn Thị Huế CT 64DCKT03

19 19 64DCKT2065 Nguyễn Thị Huệ CT 64DCKT03

20 20 64DCKT2066 Phạm Quang Huy CT 64DCKT03

21 21 64DCKT2069 Phùng Thị Kim Liên CT 64DCKT03

22 22 64DCKT2073 Mai Khánh Linh CT 64DCKT03

23 23 64DCKT2070 Phan Thế Linh CT 64DCKT03

24 24 64DCKT2076 Nhữ Thị Luyến CT 64DCKT03

25 25 64DCKT2082 Trương Thanh Phúc CT 64DCKT03

26 26 64DCKT2089 Hoàng Hải Yến CT 64DCKT03

27 27 64DCKT2091 Phạm Thị Trang CT 64DCKT03

28 28 64DCKT2094 Vũ Minh Tự CT 64DCKT03

29 29 64DCKT2101 Trần Văn Hà CT 64DCKT09

30 30 64DCKT2106 Lê Thị Thúy Hằng CT 64DCKT09

31 31 64DCKT2113 Hoàng Việt Hùng CT 64DCKT09

32 32 64DCDD2026 Lê Quốc Huy CT 64DCKT09

33 33 64DCKT2114 Nguyễn Thuỳ Linh CT 64DCKT09

34 34 64DCKT2126 Phùng Hồ Quân CT 64DCKT09
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35 35 64DCKT2132 Đinh Hoài Thu CT 64DCKT09

36 36 64DCKT2133 Nguyễn Hằng Thu CT 64DCKT09

37 37 64DCKT2138 Phùng Quang Trung CT 64DCKT09

38 38 64DCKT2140 Nguyễn Tống Quang Vinh CT 64DCKT09

39 39 64DCKT2007 Khúc Thị Thu Hằng L2 64DCKT02

40 40 64DCKT2011 Nguyễn Thị Hoa L2 64DCKT02

41 41 64DCKT2024 Chu Thị Mơ L2 64DCKT02

42 42 64DCKT2062 Nguyễn Huy Hoàng L2 64DCKT03

43 43 64DCKT2063 Nguyễn Văn Hoàng L2 64DCKT03

44 44 64DCKT2071 Vương Thị Thùy Linh L2 64DCKT03

45 45 64DCKT2074 Nguyễn Thị Loan L2 64DCKT03

46 46 64DCKT2075 Giang Tiến Long L2 64DCKT03

47 47 64DCKT2085 Đăng Yên Sơn L2 64DCKT03

48 48 64DCKT2087 Vũ Đức Thắng L2 64DCKT03

49 49 64DCKT2088 Nguyễn Thị Thoa L2 64DCKT03

50 50 64DCKT2093 Nguyễn Hoàng Tùng L2 64DCKT03

51 51 64DCKT2099 Vũ Thái Dương L2 64DCKT09

52 52 64DCKT2142 Hồ Thị Quỳnh L2 64DCKT09

53 53 64DCKT2141 Bùi Thị Hải Yến L2 64DCKT09
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